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1 202202002 LÊ HẢI ANH 21/10/2004 8.6 6.7 3.3 7.4 5.3 8.7 7.6 6.9 7.6 6.9 6.90 Trung bình

2 202202004 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 14/05/2004 8.3 7.6 3.1 5.2 8.8 7.8 5.8 6.8 6.8 7.2 6.74 Trung bình

3 202202006 VŨ ĐỨC ANH 30/12/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

4 202202008 NGUYỄN VIỆT ANH 10/12/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

5 202202010 TRẦN HỒNG ANH 16/08/2004 8.8 8.5 7.1 7.3 9.1 9.4 5.9 8.8 7.4 8.5 8.08 Giỏi

6 202202012 PHAN TÙNG BÁCH 26/09/2004 7.5 2.8 2.7 2.6 3.3 8.2 2.8 2.1 2.4 0.8 3.52 Kém

7 202202015 LÙ THỊ CHƯƠNG 11/07/2004 8.8 7.1 6.2 5.3 6.3 8.2 7.4 4.4 7.5 5.7 6.69 Trung bình

8 202202017 LÊ THÀNH CÔNG 29/06/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

9 202202019 ĐINH DUY ĐẢNG 28/02/2004 9.1 7.0 6.7 4.9 9.1 9.7 6.8 8.7 7.4 5.7 7.51 Khá

10 202202021 LÊ THÀNH ĐẠT 27/05/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

11 202202023 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 26/08/2004 8.6 7.3 6.1 5.5 6.0 8.7 7.3 4.4 7.0 7.5 6.84 Trung bình

12 202202025 NGUYỄN THỊ ANH ĐỨC 19/04/2004 8.8 5.2 3.0 3.1 7.6 8.7 4.9 4.9 6.7 4.5 5.74 Trung bình

13 202202027 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG 03/03/2004 8.6 8.1 7.0 3.7 8.9 8.2 7.0 5.5 6.8 7.8 7.16 Khá

14 202202029 NGUYỄN KHÁNH DUY 03/10/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

15 202202031 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 08/08/2004 8.4 6.1 6.3 4.8 8.9 7.8 7.4 8.4 6.8 4.3 6.92 Trung bình

16 202202033 TRẦN THỊ HẢO 05/07/2004 8.4 7.0 5.3 4.5 8.3 8.0 6.9 4.8 6.7 5.7 6.56 Trung bình

17 202202035 ĐOÀN VĂN HUY HOÀNG 11/01/2004 7.9 6.1 7.4 5.0 8.9 8.7 6.9 7.0 7.3 6.1 7.13 Khá

18 202202037 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ 13/01/2004 8.4 8.7 7.7 4.5 8.9 7.8 3.3 7.4 7.2 6.6 7.05 Khá

19 202202039 NGUYỄN GIA KHÁNH 15/01/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

20 202202041 ĐINH THỊ DIỆU LINH 13/09/2004 8.4 6.9 6.6 7.4 9.4 8.3 7.1 9.0 7.1 6.1 7.63 Khá

21 202202043 NGÔ NGỌC LINH 23/06/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

22 202202045 TRẦN THÙY LINH 06/06/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

23 202202047 BÙI THANH LỢI 27/07/2004 9.1 6.1 6.5 4.4 7.8 8.7 4.5 5.3 6.2 7.6 6.62 Trung bình

24 202202051 VÕ NHẬT MINH 17/08/2004 8.9 8.3 7.1 6.5 8.6 9.7 8.3 4.7 7.0 8.0 7.71 Khá

25 202202053 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 12/02/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

26 202202054 NGUYỄN TRÀ MY 05/11/2004 8.4 7.8 4.8 4.1 6.4 8.3 7.0 4.4 6.9 6.3 6.44 Trung bình

27 202202056 LÊ THỊ BÍCH NHI 13/10/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém
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28 202202058 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 13/06/2004 7.6 4.1 3.0 3.2 4.1 8.3 4.0 3.2 3.9 2.5 4.39 Trung bình

29 202202060 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 21/11/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

30 202202062 TRẦN THU PHƯƠNG 10/09/2003 8.5 7.5 6.6 4.7 6.5 7.8 2.8 4.2 7.2 6.3 6.21 Trung bình

31 202202064 ĐOÀN ANH QUÂN 11/09/2004 8.8 5.3 3.2 3.7 6.8 8.9 6.2 3.3 6.9 6.9 6.00 Trung bình

32 202202066 LÊ VINH QUANG 08/10/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

33 202202068 PHAN THỊ QUYÊN 12/06/2004 8.6 7.6 7.7 7.2 5.3 9.2 7.6 5.4 7.8 7.9 7.43 Khá

34 202202070 PHẠM VĂN QUYẾT 30/06/2004 8.6 7.6 5.9 6.1 8.7 8.7 6.4 4.4 7.5 7.0 7.09 Khá

35 202202072 NGUYỄN THỊ THẮM 13/12/2004 8.5 6.5 6.5 5.8 7.1 7.8 7.3 9.0 7.1 6.4 7.20 Khá

36 202202074 BÙI PHƯƠNG THẢO 16/10/2004 8.6 6.2 4.4 4.9 8.7 8.7 7.4 5.1 7.1 8.1 6.92 Trung bình

37 202202076 VĂN THỊ ANH THƠ 01/03/2004 8.5 7.6 5.9 4.9 6.5 8.3 7.3 5.2 7.2 5.2 6.66 Trung bình

38 202202078 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 02/07/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

39 202202080 NINH THỊ THỦY 13/11/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

40 202202082 BÙI THÙY TRANG 18/08/2004 8.7 7.6 7.2 5.6 8.0 9.7 7.0 2.9 6.8 3.5 6.70 Trung bình

41 202202084 NGUYỄN DƯƠNG THANH TRÚC 16/11/2004 6.8 3.9 3.0 2.9 0.0 0.0 3.1 2.2 0.0 2.5 2.44 Kém

42 202202086 NGUYỄN QUÝ TÚ 23/11/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

43 202202088 DƯƠNG MẠNH TUẤN 12/07/2004 8.7 7.0 5.0 4.1 7.1 8.9 5.5 5.8 6.8 4.6 6.35 Trung bình

44 202202090 VÙI PHƯƠNG UYÊN 18/01/2004 7.5 3.5 5.2 3.2 3.2 7.8 3.6 2.7 6.0 0.6 4.33 Trung bình

45 202202092 BÙI BẢO VÂN 30/12/2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Kém

46 202202094 TRẦN ANH VŨ 06/04/2004 8.4 1.8 4.5 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.08 Kém

Hà Nội, ngày 26 tháng 03  năm 2024
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